Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 
(Kèm theo Công văn số  /SGDĐT-GDTrH ngày    /12/2020 của Sở GDĐT)

	TRƯỜNG: THPT CHU VĂN AN
TỔ: VĂN-SỬ- ĐỊA

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                            KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỊCH SỬ LỚP 10 THPT
(Năm học 2024 - 2025)
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
	Stt
	Bài học
(1)
	số tiết
(2)
	Tuần học
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	1
	Bài 1: Hiện thực lịch sử và lịch sử được con người nhận thức







	3
	Tuần 1,2
	- Máy tính, máy chiếu.
- Một số hình ảnh, tư liệu lịch sử (các tư liệu trích từ thư tịch cổ hoặc sử liệu khác có liên quan. Hình ảnh: Dấu tích bãi cọc Bạch Đằng, …
- Phim tài liệu: 
Một số hiện vật tiêu biểu của nền văn minh sông Hồng và văn minh Đại Việt.
- Phiếu học tập.
	Lớp học

	2
	Bài 2: Vai trò của Sử học 
	2
	Tuần 2,3
	- Máy tính, máy chiếu.
- Phiếu học tập.

	Lớp học

	3
	Thực hành lịch sử
	1
	Tuần 3
	- Sơ đồ tư duy. Bộ câu hỏi
- Máy tính, máy chiếu.
	Lớp học

	4
	Bài 3 + Bài 4: Khái niệm Văn minh và Văn minh Ai Cập thời cổ đại
	
1




	Tuần 4
	- Máy tính, máy chiếu.
- Phiếu học tập.
- Lược đồ các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây
- Hình ảnh về kim tự tháp, tượng Nhân sư.
- Video về quá trình xây dựng Kim tự tháp.
	Lớp học

	5
	Bài 5: Văn minh Trung Hoa cổ - trung đại
	1
	Tuần 4
	- Lược đồ Trung Quốc thời cổ - trung đại.
- Tranh ảnh về những thành tựu tiêu biểu.
- Tư liệu về Vạn Lý Trường Thành.
	Lớp học

	6
	Bài 6: Văn minh Ấn Độ thời cổ - trung đại
 

	1

	Tuần 5
	- Lược đồ Ấn Độ thời cổ - trung đại.
- Tranh ảnh về những thành tựu tiêu biểu.
	Lớp học

	7
	Thực hành lịch sử
	1
	Tuần 5
	
	Lớp học

	
8
	Bài 7. Văn minh Hy Lạp – La Mã thời cổ đại

	1











	Tuần 6
	- Lược đồ Hy Lạp – La Mã thời cổ đại.
- Phim tài liệu về những thành tựu tiêu biểu của một số nền văn minh phương Tây.
- Tranh ảnh minh họa.
	Lớp học

	9
	Bài 8: Văn minh Tây Âu thời Phục hưng

	1
	Tuần 6
	- Phim tài liệu về những thành tựu tiêu biểu Tây Âu thời phục hưng.
- Tranh ảnh minh họa.
- Máy chiếu, máy tính.
	Lớp học

	10
	Thực hành lịch sử
	1
	Tuần 7
	- Bảng tổng hợp kiến thức.
- Máy chiếu, máy tính.
- Phiếu học tập.
	Lớp học

	11
	 Bài 9. Cách mạng công nghiệp thời kì cận đại

	3
	Tuần 7,8
	- Hình ảnh, video giới thiệu về những thành tựu cơ bản của các cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai.
- Tư liệu về những thành tựu cơ bản của các cuộc cách mạng công nghiệp.
- Máy tính, máy chiếu.
- Phiếu học tập.
- Phim tài liệu: 
Thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai.
	Lớp học

	12
	Thực hành lịch sử
	1
	Tuần 9
	- Bảng tổng hợp kiến thức.
- Máy chiếu, máy tính.
- Phiếu học tập.
	Lớp học

	13
	Kiểm tra, đánh giá giữa kì I
	1
	Tuần 9
	
	Lớp học

	14
	Bài 10. Cách mạng công nghiệp thời  hiện đại

	3


















	Tuần 10,11
	- Hình ảnh, video giới thiệu về những thành tựu cơ bản của các cuộc cách mạng công nghiệp lần lần thứ ba và lần thứ tư.
- Tư liệu về những thành tựu cơ bản của các cuộc cách mạng công nghiệp.
- Máy tính, máy chiếu.
- Phiếu học tập.


- Phim tài liệu: 
Thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần lần thứ ba và lần thứ tư.
	Lớp học

	15
	Bài 11. Hành trình phát triển và thành tựu văn minh Đông Nam Á thời cổ - trung đại

	3







	Tuần 11,12
	- Lược đồ các quốc gia Đông Nam Á cổ - trung đại.
- Hình ảnh về các thành tựu văn hóa của Đông Nam Á.
- Máy tính, máy chiếu.
- Phiếu học tập.
- Phim tư liệu về những thành tựu của văn minh Đông Nam Á.
	Lớp học

	16
	Thực hành lịch sử
	1
	Tuần 13
	- Bảng tổng hợp kiến thức.
- Máy chiếu, máy tính.
- Phiếu học tập.
	Lớp học

	17
	Bài 12.  Văn minh Văn Lang - Âu Lạc



	3











	Tuần 13,14
	- Máy tính, máy chiếu.
- Lược đồ nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ.
- Một số hình ảnh về thành tựu văn minh sông Hồng, 
- Video, clip minh họa về thành tựu văn minh sông Hồng
- Phiếu trả lời nhanh.
	Lớp học

	18
	Bài 13. Văn minh Chăm-pa

	2

	Tuần 15
	- Máy tính, máy chiếu.
- Lược đồ nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ.
- Một số hình ảnh về thành tựu văn minh  Chăm-pa, 
- Video, clip minh họa về thành tựu văn minh Chăm-pa, 
- Phiếu trả lời nhanh.
	Lớp học

	19
	Bài 14. Văn minh Phù Nam

	2

	Tuần 16
	- Máy tính, máy chiếu.
- Lược đồ nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ.
- Một số hình ảnh về thành tựu văn minh  Phù Nam
- Video, clip minh họa về thành tựu văn minh Phù Nam, 
- Phiếu trả lời nhanh.

	Lớp học

	20
	Thực hành lịch sử

	2
	Tuần 17
	- Bảng tổng hợp kiến thức.
- Máy chiếu, máy tính.
- Phiếu học tập.
	Lớp học

	21
	Kiểm tra, đánh giá cuối kì I
	1
	Tuần 18
	
	Lớp học

	22
	Bài 15. Văn minh Đại việt








	5




























	Tuần 19,20,21,22,23
	- Máy tính, máy chiếu.
- Lược đồ nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ.
- Một số hình ảnh về thành tựu văn minh  Đại Việt
- Video, clip minh họa về thành tựu văn minh Đại Việt
- Phiếu trả lời nhanh.

	Lớp học

	23
	Thực hành lịch sử


	1
	Tuần 24
	- Bảng tổng hợp kiến thức.
- Máy chiếu, máy tính.
- Phiếu học tập.
	

	24
	Bài 16. Các dân tộc trên đất nước Việt Nam

	3
	Tuần 25,26,27
	- Lược đồ Việt Nam.
-  Những hình ảnh về trang phục của các dân tộc, lễ hội truyền thống…
- Máy tính, máy chiếu.
- Video về đời sống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
	

	25
	Thực hành lịch sử

	1
	Tuần 28
	- Bảng tổng hợp kiến thức.
- Máy chiếu, máy tính.
- Phiếu học tập.
	

	26
	Kiểm tra, đánh giá giữa kì II
	1
	Tuần 29
	
	

	27
	Bài 17. Khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử Việt Nam

	3
	Tuần 30,31,32
	- Lược đồ Việt Nam.
-  Những hình ảnh về trang phục của các dân tộc, lễ hội truyền thống…
- Máy tính, máy chiếu.
- Video về đời sống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
	

	28
	Thực hành lịch sử
	1
	Tuần 33
	- Bảng tổng hợp kiến thức.
- Máy chiếu, máy tính.
- Phiếu học tập.

	

	29
	Ôn tập cuối kì II
	1
	Tuần 34
	

	

	30
	Kiểm tra, đánh giá cuối kì II
	1
	Tuần 35
	

	




2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)

	STT
	Chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	1
	Chuyên đề 1: CÁC LĨNH VỰC CỦA SỬ HỌC

	10
	Thực hiện từ tuần 1 đến tuần 10
	Máy chiếu, bảng, tranh ảnh
	Phòng học

	2
	Chuyên đề 2: BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA Ở VIỆT NAM 
	15
	Thực hiện từ tuần 11 đến tuần 25
	Máy chiếu, bảng, tranh ảnh
	Phòng học

	3
	Chuyên đề 3: NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM TRONG LỊCH SỬ
	10
	Thực hiện từ tuần 26 đến tuần 35
	Máy chiếu, bảng, tranh ảnh

	Phòng học



(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.
(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.
(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.
(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.
(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...).
II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)






	
	Cần Đước,  ngày    tháng  9 năm 2024 GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)
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